ĐS9- CHỦ ĐỀ 4. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP
PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH
( 3 BUỔI )
A. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Bài toán về quan hệ giữa các số
Phương pháp giải
( Cách viết số trong hệ thập phân của số tự nhiên:
- Số có hai chữ số: 
[image: image340.png]


.

- Số có ba chữ số: 
[image: image2.wmf]10010
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- Số có bốn chữ số: 
[image: image3.wmf]100010010
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( Quan hệ chia hết và chia có dư:
Số a chia cho b được thương bằng c và có số dư là r, được viết lại là: 
[image: image4.wmf].
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- Nếu a chia hết cho b thì số dư 
[image: image5.wmf]0
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- Nếu a không chia hết cho b thì số dư 
[image: image6.wmf]0
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Bài tập mẫu

Ví dụ 1: Cho một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số lớn hơn đã cho là 63. Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 99. Tìm số đã cho.
Lời giải
Gọi số phải tìm là 
[image: image7.wmf](
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Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số lớn hơn số đã cho là 63 nên 
[image: image8.wmf]63
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Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 99 nên 
[image: image9.wmf]99
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Ta có hệ 
[image: image10.wmf](
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy số cần tìm là 18.

Ví dụ 2: Tìm tất cả các số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 2 và tích của hai chữ số đó của nó luôn lớn hơn tổng hai chữ số của nó là 34.

Lời giải
Gọi số phải tìm là 
[image: image11.wmf](
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Vì chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 2, do đó ta có phương trình: 
[image: image12.wmf]2
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Vì tích của hai chữ số đó của nó luôn lớn hơn tổng hai chữ số của nó là 34, do đó ta có phương trình: 


[image: image13.wmf](
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Theo bài ra ta có hệ phương trình: 
[image: image14.wmf](
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Giải hệ phương trình ta được: 
[image: image15.wmf]8
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy số phải tìm là 86.

Ví dụ 3: Tìm số có hai chữ số biết rằng phân số có tử số là số đó, mẫu số là tích của hai chữ số của nó có phân số tối giản là 
[image: image16.wmf]16
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 và hiệu của số cần tìm với số có cùng chữ số với nó nhưng viết theo thứ tự ngược lại bằng 27.
Lời giải
Gọi số phải tìm là 
[image: image17.wmf](

)

0;9;0;,

ab a b a ab

££¹Î

¥

.

Phân số có tử số là số đó, mẫu số là tích của hai chữ số của nó có phân số tối giản là 
[image: image18.wmf]16
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 nên


[image: image19.wmf]161016
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Hiệu của số cần tìm với số có cùng chữ số với nó nhưng viết theo thứ tự ngược lại bằng 27 là


[image: image20.wmf]273
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Ta có hệ 
[image: image21.wmf]1016
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[image: image22.wmf](
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy số cần tìm là 96.

Dạng 2: Bài toán về chuyển động
Phương pháp giải
( Dựa vào công thức 
[image: image23.wmf]SS
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, trong đó S là quãng đường, v là vận tốc và t là thời gian.

( Chuyển động ngược chiều và gặp nhau: 
[image: image24.wmf](
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( Chuyển động cùng chiều và đuổi kịp nhau: 
[image: image25.wmf](
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( Một ca nô chuyển động trên dòng nước với vận tốc thực v:
+ Vận tốc xuôi dòng 
[image: image26.wmf]v
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vận tốc dòng nước.

+ Vận tốc ngược dòng 
[image: image27.wmf]v
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vận tốc dòng nước.

+ Vận tốc dòng nước 
[image: image28.wmf]1
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(vận tốc xuôi dòng – vận tốc ngược dòng).

Bài tập mẫu

Ví dụ 1: Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ địa điểm A đến địa điểm B dài 240km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 12km/h nên đến điểm B trước ô tô thứ hai là 100 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Lời giải
Gọi vận tốc của ô tô thứ hai là x (km/h). Điều kiện 
[image: image29.wmf]0
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vận tốc của ô tô thứ nhất là 
[image: image30.wmf]12
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 (km/h).

Thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng đường AB là 
[image: image31.wmf]240
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 (giờ).

Thời gian ô tô thứ nhất đi hết quãng đường AB là 
[image: image32.wmf]240
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Đổi 100 phút 
[image: image33.wmf]5
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 giờ.

Vì ô tô thứ nhất đến địa điểm B trước ô tô thứ hai 100 phút nên ta có phương trình:




[image: image34.wmf]2402405
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Giải phương trình trên ta được: 
[image: image35.wmf]36
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy vận tốc của ô tô thứ nhất là 48km/h, vận tốc của ô tô thứ hai là 36km/h.

Ví dụ 2: Một người đi dạo chơi trong 5 giờ. Lúc đầu người đó đi đoạn đường bằng, sau đó leo lên dốc và cuối cùng đi theo lối cũ và trở về. Biết vận tốc trên đường bằng là 4km/h, vận tốc khi leo dốc là 3km/h, vận tốc khi xuống dốc là 6km/h. Hỏi quãng đường người đó đi dài bao nhiêu kilômét?

Lời giải
[image: image36.png]



Gọi quãng đường AC là x (km), quãng đường BC là y (km). Điều kiện 
[image: image37.wmf]0,0
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Suy ra quãng đường AB là 
[image: image38.wmf]xy
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 (km).

Thời gian người đó đi quãng đường AC là 
[image: image39.wmf]4
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 (giờ).

Thời gain người đó đi quãng đường CB leo dốc là 
[image: image40.wmf]3
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 (giờ).

Thời gian người đó đi quãng đường CB xuống dốc là 
[image: image41.wmf]6
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 (giờ).

Suy ra thời gian người đó đi quãng đường cả đi và về là: 
[image: image42.wmf]5
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[image: image44.wmf]6660
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[image: image45.wmf]10
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Vậy quãng đường cả đi và về dài 20km.

Ví dụ 3: Một chiếc ca nô chạy trên sông trong 7 tiếng, xuôi dòng 108km và ngược dòng 63km. Một lần khác, ca nô cũng chạy trong 7 tiếng, xuôi dòng 81km và ngược dòng 84km. Tính vận tốc của dòng nước chảy và vận tốc riêng của ca nô.
Lời giải
Gọi x (km/h) là vận tốc riêng của ca nô.

y (km/h) là vận tốc của dòng nước chảy. Điều kiện 
[image: image46.wmf]0
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Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là 
[image: image47.wmf](
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Vận tốc của ca nô khi ngược dòng là 
[image: image48.wmf](
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Ta có thời gian ca nô khi xuôi dòng là: 
[image: image49.wmf]108
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thời gian ca nô khi ngược dòng là: 
[image: image50.wmf]63
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Chiếc ca nô chạy trên sông trong vòng 7 tiếng nên ta có phương trình:



[image: image51.wmf]10863

7

xyxy

+=

+-



(1)
Mặc khác: thời gian ca nô lúc xuôi dòng là: 
[image: image52.wmf]81
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 (giờ);

thời gian ca nô lúc ngược dòng là: 
[image: image53.wmf]84
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 (giờ).

Chiếc ca nô cũng chạy trên sông trong vòng 7 tiếng nên ta có phương trình:


[image: image54.wmf]8184
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image55.wmf]10863
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Giải hệ phương trình trên bằng phương pháp đặt ẩn phụ, rồi đối chiếu điều kiện của bài toán trên ta được nghiệm của hệ phương trình là: 
[image: image56.wmf]24
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 (thỏa mãn).

Vậy vận tốc riêng của ca nô là 24km/h, vận tốc của dòng nước là 3km/h.

Dạng 3: Bài toán về công việc (năng suất)

Phương pháp giải
( Nếu x giờ (hoặc ngày) làm xong công việc thì mỗi giờ (hoặc ngày) làm được 
[image: image57.wmf]1

x

 công việc đó.
( Nếu trong 1 giờ (hoặc ngày) làm được 
[image: image58.wmf]1

x

 công việc thì a giờ làm được 
[image: image59.wmf]a

x

 công việc đó. 

Khi giải các bài toán liên quan đến năng suất thì liên hệ giữa ba đại lượng là:
	Khối lượng công việc = Năng suất lao động 
[image: image60.wmf]´

 Thời gian


Bài tập mẫu

Ví dụ 1: Có hai dây chuyền may áo. Ngày thứ nhất cả hai dây chuyền may được 930 áo. Ngày thứ hai dây chuyền thứ nhất tăng công suất lên 18% và dây chuyền thứ hai tăng năng suất lên 15% thì số áo của hai dây chuyền may được 1083 áo. Hỏi trong ngày thứ nhất mỗi dây chuyền may được bao nhiêu cái áo?

Lời giải
Gọi x, y lần lượt là số áo của dây chuyền thứ nhất và dây chuyền thứ hai may được trong ngày thứ nhất. Điều kiện 
[image: image61.wmf]*
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Ta có: 
[image: image62.wmf]930
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Ngày thứ hai, dây chuyền thứ nhất may được là: 
[image: image63.wmf]18118
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Ngày thứ hai, dây chuyền thứ hai may được là: 
[image: image64.wmf]15115

100100

yyy

+=

 (cái áo).

Vậy trong ngày thứ hai, cả hai dây chuyền may được là: 
[image: image65.wmf]118115
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 (cái áo).

Do đó: 
[image: image66.wmf]118115
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image67.wmf]930
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Giải hệ này ta được 
[image: image68.wmf]450
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Vậy ngày thứ nhất dây chuyền thứ nhất may được 450 cái áo và dây chuyền thứ hai may được 480 cái áo.

Ví dụ 2: Để sản xuất một máy điện loại A cần 3kg đồng và 2kg chì, để sản xuất một máy điện loại B cần 2kg đồng và 1kg chỉ. Sau khi sản xuất đã sử dụng hết 130kg đồng và 80kg chì. Hỏi đã sản xuất được bao nhiêu máy điện loại A, bao nhiêu máy điện loại B?

Lời giải
Gọi x là số máy điện loại A đã sản xuất 
[image: image69.wmf]*
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y là số máy điện loại B đã sản xuất 
[image: image70.wmf]*
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Số ki-lô-gam đồng đã sử dụng là: 
[image: image71.wmf]32
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Số ki-lô-gam chì đã sử dụng là: 
[image: image72.wmf]2
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 Ta có hệ phương trình: 
[image: image73.wmf]32130
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Giải hệ phương trình trên ta được: 
[image: image74.wmf]30,20
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy đã sản xuất được 30 máy điện loại A và 20 máy điện loại B.

Ví dụ 3: Ba công nhân cùng làm một công việc xong trong 10 ngày, trong đó người thứ 3 chỉ làm trong 3 ngày đầu. Trong 3 ngày làm chung, cả ba người làm 37% công việc. Khối lượng công việc mà người 1 làm được trong 5 ngày bằng khối lượng công việc mà người 2 làm trong 4 ngày. Hỏi mỗi người làm một mình xong công việc trong bao nhiêu ngày?

Lời giải
Gọi x (ngày) là thời gian người 1 làm một mình xong công việc 
[image: image75.wmf]10
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y (ngày) là thời gian người 2 làm một mình xong công việc 
[image: image76.wmf]10
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Trong một ngày, người 1 làm được 
[image: image77.wmf]1

x

 công việc.

Trong một ngày, người 2 làm được 
[image: image78.wmf]1

y

 công việc.

Trong 7 ngày cuối, hai người công nhân 1 và 2 làm được 
[image: image79.wmf]63

100

 công việc.

Từ giả thiết ta thiết lập hệ phương trình: 
[image: image80.wmf]1163:79
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Giải hệ ta được 
[image: image81.wmf]25,20
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Người thứ 3 làm trong 3 ngày được: 
[image: image82.wmf]37331
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 (công việc).

Vậy nếu mỗi người một mình làm xong công việc thì mất số thời gian là: người 1: 25 ngày; người 2: 20 ngày; người 3: 30 ngày.

Dạng 4: Bài toán chảy chung, chảy riêng của vòi ngước

Bài tập mẫu

Ví dụ 1: Hai vòi cùng chảy đầy một bể không có nước trong 3 giờ 45 phút. Nếu chảy riêng rẽ, mỗi vòi phải chảy trong bao lâu mới đầy bể? Biết rằng nếu chảy riêng rẽ thì vòi thứ hai chảy lâu hơn vòi thứ nhất là 4 giờ.

[image: image83.png]



Lời giải
Đổi 3 giời 45 phút = 
[image: image84.wmf]15
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 giờ

Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là x (x tính bằng giờ, 
[image: image85.wmf]15
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thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là y (y tính bằng giờ, 
[image: image86.wmf]15
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Một giờ vòi thứ nhất chảy được 
[image: image87.wmf]1

x

 bể, một giờ vòi thứ hai chảy được 
[image: image88.wmf]1
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 bể.

Suy ra một giờ hai vòi cùng chảy được: 
[image: image89.wmf]11
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bể.

Hai vòi cùng chảy đầy bể trong 3 giờ 45 phút nên một giờ hai vòi chảy được:




[image: image90.wmf]154
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 (bể).

Mà nếu chảy riêng lẽ thì vòi thứ hai chảy lâu hơn vòi thứ nhất là 4 giờ nên 
[image: image91.wmf]4
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Ta có hệ phương trình: 
[image: image92.wmf]114
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Giải hệ phương trình ta có: 
[image: image93.wmf]6,10
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 thỏa mãn điều kiện của đề bài.

Vậy nếu chảy riêng rẽ thì vòi thứ nhất chảy đầy bề trong 6 giờ, vòi thứ hai chảy đầy bể trong 10 giờ.

Ví dụ 2: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 5 giờ 50 phút thì đầy. Nếu hai vòi cùng chảy trong 5 giờ rồi khóa vòi thứ nhất lại thì vòi thứ hai chảy trong 2 giờ nữa mới đầy bể. Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao lâu thì sẽ đầy bể?
Lời giải
Đổi 5 giờ 50 phút = 
[image: image94.wmf]35

6

 giờ.

Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là x (x tính bằng giờ, 
[image: image95.wmf]35

6

x

>

).

thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là y (y tính bằng giờ, 
[image: image96.wmf]35
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).

Một giờ vòi thứ nhất chảy được 
[image: image97.wmf]1

x

 bể, một giờ vòi thứ hai chảy được 
[image: image98.wmf]1

y

 bể.

Suy ra một giờ hai vòi cùng chảy được: 
[image: image99.wmf]11
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 bể.

Hai vòi cùng chảy đầy bể trong 5 giờ 50 phút nên một giờ hai vòi chảy được:




[image: image100.wmf]356

1:

635

=

 (bể).

Vì hai vòi cùng chảy trong 5 giờ rồi khóa vòi thứ nhất lại thì vòi thứ hai chảy trong 2 giờ nữa mới đầy bể nên ta có 
[image: image101.wmf]112

51

xyy

æö

++=

ç÷

èø

.

Ta có hệ phương trình: 
[image: image102.wmf]116
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Giải hệ phương trình ta có: 
[image: image103.wmf]10,14

x y

==

 thỏa mãn điều kiện của đề bài.

Vậy vòi thứ nhất chảy một mình trong 10 giờ thì đầy bể, vòi thứ hai chảy một mình trong 14 giờ thì đầy bể.

Ví dụ 3: Một máy bơm muốn bơm đầy nước vào một bể chứa trong một thời gian quy định thì mỗi giờ phải bơm được 
[image: image104.wmf]3

10

m

. Sau khi bơm được 
[image: image105.wmf]1

3

 dung tích bể chứa, người công nhân vận hành máy bơm công suất lớn hơn nên mỗi giờ bơm được 
[image: image106.wmf]3

15

m

, do đó bể được bơm đầy trước 48 phút so với thời gian quy định. Tính dung tích của bể chứa.

Lời giải
Gọi dung tích của bể chứa là x (
[image: image107.wmf]0

x

>

, x tính bằng 
[image: image108.wmf]3

m

).

Ta có thời gian dự định để bơm đầy bể là 
[image: image109.wmf]10

x

 giờ.

Thời gian để bơm 
[image: image110.wmf]1

3

 bề với công suất 
[image: image111.wmf]3
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m/s

 là: 
[image: image112.wmf]30

x

 (giờ).

Thời gian để bơm 
[image: image113.wmf]2

3

 bể với công suất 
[image: image114.wmf]3

15

m/s

 là: 
[image: image115.wmf]2
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x

 (giờ).

Do công suất tăng khi bơm 
[image: image116.wmf]2

3

 bể còn lại nên thời gian bơm đầy trước 48 phút so với quy định.

Do đó, ta có phương trình: 
[image: image117.wmf]24
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Giải phương trình trên ta được: 
[image: image118.wmf]36

x

=

 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy dung tích bể chứa là 
[image: image119.wmf]3
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m
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Dạng 5: Bài toán về lãi suất ngân hàng
[image: image120.png]@ SAFE
@ INTEREST
( CONVENIENCE

@ UNSECURE ENO INTEREST () TEMPTATION




Phương pháp giải
a) Lãi đơn: là số tiền lãi chỉ tính trên số tiền gốc mà không tính trên số tiền lãi do số tiền gốc sinh ra.

Ví dụ: Khi ta gửi tiết kiệm 100 (triệu đồng) vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm thì sau một năm ta nhận được số tiền lãi là: 
[image: image121.wmf]100.7%7

=

 (triệu đồng).

+ Số tiền lãi này như nhau và được cộng vào hàng năm. Kiểu tính lãi như này được gọi là lãi đơn.

+ Sau hai năm số tiền cả gốc lẫn lãi là: 
[image: image122.wmf]1002.7114

+=

 (triệu đồng).

+ Sau n năm thì số tiền cả gốc lẫn lãi là: 
[image: image123.wmf]100.7

n

+

 (triệu đồng).

Vậy, công thức tính lãi đơn là: 
[image: image124.wmf](

)

1.

TArn
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Trong đó: T: Số tiền cả gốc lẫn lãi sau n kì hạn;

A: Tiền gửi ban đầu;

n: Số kì hạn tính lãi;

r: Lãi suất định kì, tính theo %.

b) Lãi kép: là số tiền lãi không chỉ tính trên số tiền gốc mà còn tính trên số tiền lãi do tiền gốc đó sinh ra, thay đổi theo từng định kì.

Ví dụ: Khi ta gửi tiết kiệm 100 (triệu đồng) vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm thì sau một năm, ta nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là: 
[image: image125.wmf]1007107

+=

 (triệu đồng).

+ Toàn bộ số tiền 107 (triệu đồng) sau năm đầu tiên được gọi là tiền gốc.

+ Tổng số tiền cả gốc lẫn lãi cuối năm thứ hai là: 
[image: image126.wmf]107107.7%114,49

+=

 (triệu đồng).

Vậy, công thức tính lãi kép gửi một lần là: 
[image: image127.wmf](
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Trong đó: T: Số tiền cả gốc lẫn lãi sau n kì hạn;

A: Tiền gửi ban đầu;

n: Số kì hạn tính lãi;

r: Lãi suất định kì, tính theo %.

Bài tập mẫu

Ví dụ 1: Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng theo hình thức lãi đơn với lãi suất 8%/năm. Hỏi sau 3 năm, tổng số tiền thu về là bao?
Lời giải
Vì hình thức lãi đơn nên ta có tổng số tiền sau 1 năm là: 
[image: image128.wmf]100100.0,8108
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 (triệu đồng)
Tổng số tiền sau 2 năm là: 
[image: image129.wmf]108100.0,08116

+=

 (triệu đồng).

Tổng số tiền sau 3 năm là: 
[image: image130.wmf]116100.0,08124

+=

 (triệu đồng).

Vậy sau 3 năm, người đó thu về 124 triệu đồng.

Ví dụ 2: Ông A dự định đầu tư khoản tiền 20 000 000 đồng vào một dự án với lãi suất tăng dần 3,35% trong 3 năm đầu; 3,75% trong 2 năm kế tiếp và 4,8% trong 5 năm cuối. Tính giá trị khoản tiền mà ông A nhận được cuối năm thứ 10.

Lời giải
Số tiền ông A thu được trong 3 năm đầu là: 
[image: image131.wmf](
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 (đồng).

Số tiền ông A thu được trong 2 năm tiếp theo là: 
[image: image132.wmf](
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 (đồng).

Số tiền ông A thu được sau 5 năm cuối là: 
[image: image133.wmf](
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 (đồng).

Vậy số tiền mà ông A thu được cuối năm thứ 10 là 30 043053 đồng.

Ví dụ 3: Ông An mua một chiếc xe giá 105 triệu đồng. Một công ty tài chính đề nghị ông An trả ngay 18 triệu đồng tiền mặt, 29 triệu đồng cuối 2 năm tiếp theo và 20 triệu đồng cuối năm thứ ba và thứ tư. Biết lãi suất áp dụng là 5,85%, hỏi ông An sau 4 năm còn nợ bao nhiêu tiền?
Lời giải
Sau khi trả ngay, ông An còn nợ lại số tiền là: 
[image: image134.wmf]1051887
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 (triệu đồng).

Sau 2 năm, ông A còn nợ lại số tiền là: 
[image: image135.wmf](
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87.15,85%2963,1
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 (triệu đồng).

Sau năm thứ ba, ông An còn nợ lại số tiền là: 
[image: image136.wmf](
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 (triệu đồng).

Sau năm thứ tư, ông An còn nợ lại số tiền là: 
[image: image137.wmf](
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46,8.15,85%2029,5
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 (triệu đồng).

Vậy sau bốn năm, ông An vẫn còn nợ tiền là 29,5 triệu đồng.

Dạng 6: Bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm

Phương pháp giải

( Bài toán dân số:
[image: image138.png]



Gọi a là số dân được biết trước. Khi đó:

+ Nếu tăng dân số thêm b% thì ta có số dân sau khi tăng là: 
[image: image139.wmf]%

aab
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.

+ Nếu giảm dân số b% thì ta có số dân sau khi giảm là: 
[image: image140.wmf]%

aab

-

.

( Bài toán tăng giá, giảm giá:
[image: image141.png]



Gọi x là giá tiền ban đầu của một sản phầm.

+ Nếu tăng giá thêm y% thì ta có giá của sản phẩm sau khi tăng là: 
[image: image142.wmf]%

xxy
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.

+ Nếu giảm giá y% thì ta có giá của sản phẩm sau khi giảm là: 
[image: image143.wmf]%

xxy
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Bài tập mẫu

Ví dụ 1: Trong tháng đầu, hai tổ công nhân sản xuất được 720 sản phẩm. Sang tháng thứ hai, tổ I sản xuất vượt mức 15%, tổ II sản xuất vượt mức 12%. Do đó, cuối tháng cả hai tổ sản xuất được 819 sản phẩm. Hỏi rằng trong tháng đầu, mỗi tổ công nhân sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
Lời giải
Gọi số sản phẩm sản xuất được trong tháng đầu của tổ I là x 
[image: image144.wmf](0720)
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.

số sản phẩm sản xuất được trong tháng đầu của tổ II là y 
[image: image145.wmf](0720)
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Vì trong tháng đầu, hai tổ sản xuất được 720 sản phẩm nên ta có: 
[image: image146.wmf]720
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Sang tháng thứ hai, tổ I sản xuất vượt mức 15%, tổ II sản xuất vượt mức 12%, cuối tháng cả hai tổ sản xuất được 819 sản phẩm nên ta có:




[image: image147.wmf]1512115112
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image148.wmf]720
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Giải hệ phương trình ta được: 
[image: image149.wmf]420,300
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy trong tháng đầu tổ I sản xuất được 420 sản phẩm. tổ II sản xuất được 300 sản phẩm.

Ví dụ 2: Năm 2018, dân số của hai tỉnh A và B là 8 triệu người. Dân số tỉnh A sang năm 2019 tăng 1,2% còn tỉnh B tăng 1,1%. Tính dân số của mỗi tỉnh năm 2019 biết tổng dân số của hai tỉnh năm nay là 8 090 000 người.
Lời giải
Gọi dân số của tỉnh A năm 2018 là x (
[image: image150.wmf]08

x

<<

, x tính bằng triệu người).

dân số của tỉnh B năm 2018 là y (
[image: image151.wmf]08

y

<<

, y tính bằng triệu người).

Vì dân số của hai tỉnh A và B năm 2018 là 8 triệu người nên ta có phương trình:




[image: image152.wmf]8
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(1)

Sang năm 2019, dân số tỉnh A tăng 1,2% còn tỉnh B tăng 1,1% là 8 090 000 người nên ta có phương trình:


[image: image153.wmf]1,21,1
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(2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image154.wmf]8
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Giải hệ phương trình ta được: 
[image: image155.wmf]2,6
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy năm 2019, dân số tỉnh A năm 2019 là 2 triệu người, dân số tỉnh B năm 2019 là 6 triệu người.

Ví dụ 3: (Đề thi vào lớp 10 Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ năm 2016 – 2017)

Anh Bình đến siêu thị để mua một cái bàn ủi và một cái quạt điện với tổng số tiền theo giá niêm yết là 850 ngàn đồng. Tuy nhiên, thực tế khi trả tiền, nhờ siêu thị khuyến mãi để tri ân khách hàng nên giá của bàn ủi và quạt điện đã lần lượt giảm bớt 10% và 20% so với giá niêm yết. Do đó, anh Bình đã trả ít hơn 125 ngàn đồng khi mua hai sản phẩm trên. Hỏi số tiền chênh lệch giữa giá bán niêm yết với giá bán thực tế của từng loại sản phẩm mà anh Bình đã mua là bao nhiêu?

Định hướng
Để tìm được số tiền chênh lệch giữa giá bán niêm yết với giá bán thực tế của từng loại sản phẩm mà anh Bình đã mua, ta cần tìm được giá niêm yết và giá tiền thực tế của từng loại àm anh Bình đã mua.

Lập bảng:
	
	Bàn ủi

(ngàn đồng)
	Quạt điện

(ngàn đồng)
	Tổng số tiền phải trả

(ngàn đồng)

	Giá niêm yết
	x
	y
	
[image: image156.wmf]850
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	Giá khuyến mãi
	90%x
	80%y
	
[image: image157.wmf]90%80%850125725
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 Lời giải
Gọi số tiền mua một cái bản ủi với giá niêm yết là x (ngàn đồng);

số tiền mua một cái quạt điện với giá niêm yết là y (ngàn đồng).

Điều kiện: 
[image: image158.wmf]0,850
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Tổng số tiền mua bàn ủi và quạt điện theo giá niêm yết là 850 ngàn đồng nên ta có phương trình:




[image: image159.wmf]850
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 (ngàn đồng)


(1)

Số tiền thực tế để mua một cái bàn ủi là: 
[image: image160.wmf]909
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 (ngàn đồng).

Số tiền thực tế để mua một cái quạt điện là: 
[image: image161.wmf]808
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 (ngàn đồng).

Theo bài ra ta có phương trình: 
[image: image162.wmf]98
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image163.wmf]850
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 (thỏa mãn điều kiện).

Số tiền thực tế mua một cái bàn ủi là: 
[image: image164.wmf]9
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 (ngàn đồng).

Số tiền thực tế mua một cái quạt điện là: 
[image: image165.wmf]8
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 (ngàn đồng).

Số tiền chênh lệch giữa giá bán niêm yết và giá bán thực tế của một cái bàn ủi là: 
[image: image166.wmf]45040545
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 (ngàn đồng).

Số tiền chênh lệch giữa giá bán niêm yết và giá bán thực tế của một cái quạt điện là: 
[image: image167.wmf]40032080

-=

 (ngàn đồng).

Dạng 7: Bài toán có nội dung hình học

Phương pháp giải

	
	Chu vi
	Diện tích

	Hình vuông (cạnh a)
	
[image: image168.wmf]4
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[image: image169.wmf]2
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	Hình chữ nhật

(chiều dài: a, chiều rộng: b)
	
[image: image170.wmf](
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[image: image171.wmf]Sab
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	Hình tam giác

(a, b, c là độ dài 3 cạnh)
	Chu vi: 
[image: image172.wmf]Cabc
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Nửa chu vi: 
[image: image173.wmf]2
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[image: image174.wmf]1
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với 
[image: image175.wmf]a

h

: chiều cao ứng với cạnh a.


Bài tập mẫu
Ví dụ 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài là 45m. Tính diện tích thửa ruộng, biết rằng nếu giảm chiều dài đi 2 lần và chiều rộng tăng thêm 3 lần thì chu vi thửa ruộng không thay đổi.

Lời giải
Gọi chiều dài thửa ruộng là x và chiều rộng thửa ruộng là y (x, y tính theo đơn vị m).

Điều kiện 
[image: image176.wmf]0
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Theo bài ra ta có hệ phương trình: 
[image: image177.wmf]45
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Giải hệ phương trình ta được: 
[image: image178.wmf]60,15
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy diện tích thửa ruộng là: 
[image: image179.wmf](

)

2

60.15900

m

=

.

Đáp số: 
[image: image180.wmf]2
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Ví dụ 2: Một tam giác vuông có số đo các cạnh là các số tự nhiên mà số đo diện tích gấp 1,5 số đo chu vi (không kể đơn vị). Tính độ dài các cạnh của tam giác.

Lời giải
Gọi hai cạnh góc vuông lần lượt là a và b (đơn vị độ dài); cạnh huyền của tam giác vuông đó là c (đơn vị độ dài). Điều kiện 
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Trong tam giác vuông ta có: 
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(Định lí Py-ta-go)

Theo bài ra ta có: 
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Từ (1) và (2) ta có: 
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Ta có: (2) 
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Phân tích 18 thành tích của hai số nguyên ta có:
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Ta loại 3 trường hợp 
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Xét ba trường hợp còn lại ta được ba cặp số thỏa mãn là: 
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Vậy độ dài ba cạnh của tam giác có thể là 
[image: image196.wmf](
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Ví dụ 3: Một tam giác cân có cạnh bên nhỏ hơn cạnh đáy 10cm, và có diện tích bằng 
[image: image197.wmf]1
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 bình phương số đo cạnh đáy. Tính độ dài các cạnh của tam giác.
Lời giải
Gọi số đo cạnh đáy là a, cạnh bên là b, chiều cao ứng với cạnh đáy là h (tính theo đơn vị cm). Điều kiện 
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Theo đề bài ra ta có: 
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Trong tam giác vuông AHB ta có: 
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(Định lí Py-ta-go)

Từ (1) và (2) thay vào (*) ta có: 
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Giải phương trình trên ta được: 
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Vậy độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là 60cm, 50cm và 50cm.

Dạng 8: Bài toán sử dụng các kiến thức vật lí hóa học
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Phương pháp giải

( Nồng độ dung dịch: Biết rằng 
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 gam chất tan trong 
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 gam dung dịch thì nồng độ phần trăm là 
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( Nhiệt lượng:
+ m kg nước giảm 
[image: image207.wmf]tC

°

 thì tỏa ra một nhiệt lượng 
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+ m kg nước tăng 
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 thì thu vào một nhiệt lượng 
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( Khối lượng riêng đặc biệt: 
[image: image211.wmf]m
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Trong đó D, m, V lần lượt là khối lượng riêng, khối lượng và thể tích của vật.

Bài tập mẫu

Ví dụ 1: Vào thế kỉ thứ III trước Công nguyên, vua xứ Xi-ra-cut giao cho Ac-si-met kiểm tra xem chiếc mũ bằng vàng của nhà vua có bị pha thêm bạc hay không. Chiếc mũ có trọng lượng 5 Niu-tơn (theo đơn vị hiện nay), nhúng trong nước thì trọng lượng giảm 0,3 Niu-tơn. Biết rằng khi cân trong nước vàng giảm 
[image: image212.wmf]1
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 trọng lượng, bạc giảm 
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 trọng lượng. Hỏi chiếc mũ chứa bao nhiêu gam vàng? Bao nhiêu gam bạc? Biết rằng vật có khối lượng 100 gam thì có trọng lượng là 1 Niu-tơn.
Định hướng
Đề bài hỏi bao nhiêu gam vàng, bao nhiêu gam bạc nên ta nghĩ tới việc đặt 2 ẩn để đưa về hệ phương trình.
Lời giải
Gọi trọng lượng của vàng và bạc trong mũ thứ tự là x (Niu-tơn) và y (Niu-tơn).

Điều kiện 
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Do chiếc mũ có trọng lượng là 5 Niu-tơn nên 
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Mặt khác, khi cân trong nước vàng giảm 
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 trọng lượng, bạc giảm 
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 trọng lượng.
Và khi nhúng chiếc mũ vào trong nước thì trọng lượng giảm 0,3 (Niu-tơn).

Do đó ta có phương trình: 
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
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Giải hệ phương trình trên ta được: 
[image: image220.wmf]4,1
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Vậy mũ sẽ chứa 400 (g) vàng, 100 (g) bạc.

Ví dụ 2: Người ta trộn 8g chất lỏng này với 6g chất lỏng khác có khối lượng riêng nhỏ hơn nó là 0,2g/
[image: image221.wmf]3
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 để được hỗn hợp có khối lượng riêng 0,7g/
[image: image222.wmf]3
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. Tìm khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.
Lời giải
Gọi khối lượng riêng của chất lỏng thứ nhất là x (g/
[image: image223.wmf]3
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Khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai là 
[image: image225.wmf]0,2

x

-

 (g/
[image: image226.wmf]3

cm

).

Thể tích của chất lỏng thứ nhất là 
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Thể tích của chất lỏng thứ hai là 
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Thể tích của hỗn hợp là 
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Theo bài ra ta có phương trình: 
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Giải phương trình ta được kết quả: 
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Vậy khối lượng riêng chất lỏng thứ nhất là 0,8 (g/
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Khối lượng riêng chất lỏng thứ hai là 0,6 (g/
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B BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1: Bà Giang gửi 100 triệu vào tài khoản định kì tính lãi kép với lãi suất là 8%/năm. Sau 5 năm bà rút toàn bộ tiền và dùng một nửa để đầu tư, số tiền còn lại bà tiếp tục đêm gửi ngân hàng trong 5 năm với cùng lãi suất. Tính số tiền lãi thu được sau 10 năm.
Câu 2: Anh Nam đi xe đạp từ A đến C. Trên quãng đường AB ban đầu (B nằm giữa A và C) anh Nam đi với vận tốc không đổi là a (km/h) và thời gian đi từ A đến B là 1,5 giờ. Trên quãng đường BC còn lại, anh Nam đi chậm dần đều với vận tốc tại thời điểm t (tính bằng giờ) kể từ B là 
[image: image235.wmf]8
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 (km/h), quãng đường đi được từ B đến thời điểm t đó là 
[image: image236.wmf]2
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. Tính quãng đường AB biết rằng đến C xe dừng hẳn và quãng đường BC dài 16km.
Câu 3: Trong một phòng có 80 người họp được sắp xếp ngồi trên các dãy ghế có chỗ ngồi bằng nhau. Nếu ta bớt đi 2 dãy ghế thì mỗi dãy ghế còn lại phải xếp thêm 2 người thì vừa đủ chỗ. Hỏi lúc đầu có mấy dãy ghế và mỗi dãy ghế được xếp bao nhiêu chỗ ngồi?
Câu 4: Cho hai vòi nước cùng lúc chảy vào một bể cạn. Nếu chảy riêng từng vòi thì vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai 4 giờ. Khi nước đầy bể, người ta khóa vòi thứ nhất và vòi thứ hai lại, đồng thời mở vòi thứ ba cho nước chảy ra thì sau 6 giờ bể cạn nước. Khi nước trong bể đã cạn, mở cả ba vòi sau 24 giờ bể lại đầy nước. Hỏi nếu chỉ dùng vòi thứ nhất thì sau bao lâu bể đầy nước?
Câu 5: (Đề thi vào lớp 10 THPT, TP. Hà Nội năm học 2015 – 2016)
Một tàu tuần tra chạy ngược dòng 60km, sau đó chạy xuôi dòng 48km trên cùng một dòng sông có vận tốc của dòng nước là 2km/giờ. Tính vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng, biết thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng 1 giờ.
Câu 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 70m, nếu giảm chiều rộng đi 3m và tăng chiều dài 5m thì diện tích thửa ruộng không thay đổi. Tìm chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng.
Câu 7: (Đề thi vào lớp 10 Chuyên Thái Bình năm học 2018 – 2019
)Hai cây nến cùng chiều dài và làm bằng các chất liệu khác nhau, cây nến thứ nhất cháy hết với vận tốc đều trong 3 giờ, cây nến thứ hai cháy hết với vận tốc đều trong 4 giờ. Hỏi phải cùng bắt đầu đốt lúc mấy giờ chiều để đến lúc 4 giờ chiều phần còn lại của cây thứ hai dài gấp đôi phần còn lại của cây nến thứ nhất?
Câu 8: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước trong 4 giờ 48 phút sẽ đầy bể. Nếu ban đầu chỉ mở vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ, sau đó tắt đi và mở vòi thứ hai trong 4 giờ thì được 
[image: image237.wmf]3
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 bể nước. Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao lâu thì mới đầy bể?
Câu 9: Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, người ta tạo ra nhiều mẫu xe lăn đẹp và tiện dụng cho người khuyết tật. Công ty A đã sản xuất những chiếc xe lăn cho người khuyết tật với số vốn ban đầu là 500 triệu đồng. Chi phí để sản xuất một chiếc xe lăn là 2,5 triệu đồng. Giá bán ra mỗi chiếc là 3 triệu đồng.
a) Viết hàm số biểu diễn tổng số tiền đã đầu đến khi sản xuất được x chiếc xe lăn (Gồm vốn ban đầu và chi phí sản xuất) và hàm số biểu diễn số tiền thu được khi bán ra x chiếc xe lăn.

b) Công ty A phải bán bao nhiêu chiếc xe mới có thể thu hồi được vốn ban đầu?

Câu 10: (Đề thi vào lớp 10 Phổ thông năng khiếu ĐHQG TP. Hồ Chí Minh năm học 2017 – 2018)
Lớp 9T có 30 bạn, mỗi bạn dự định đóng góp mỗi tháng 70000 đồng và sau 3 tháng sẽ đủ tiền mua tặng cho mỗi em ở “Mái ấm tình thương X” ba gói quà (giá tiền các món quà đều như nhau). Khi các bạn đó đóng góp đủ số tiền như dự trù thì “Mái ấm tình thương X” đã nhận chăm sóc thêm 9 em và giá tiền của mỗi món quà tăng thêm 5% nên chỉ tặng được mỗi em hai gói quà. Hỏi có bao nhiêu em của “Mái ấm tình thương X” được nhận quà?
Câu 11: Tính ba cạnh của một tam giác vuông ABC vuông tại A biết chu vi tam giác là 12m và tổng bình phương của ba cạnh bằng 50m.
Câu 12: Quãng đường từ A đến B dài 90km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến B, người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 9km/h. Thời gian kể từ lúc bắt đầu đi từ A đến lúc trở về A là 5 giờ. Tính vận tốc xe máy lúc đi từ A đến B.
Câu 13: Hai người thợ quét sơn một ngôi nhà. Nếu họ cùng làm thì trong 6 ngày xong việc. Nếu họ làm riêng thì người thứ nhất hoàn thành công việc chậm hơn người thứ hai là 9 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người thợ phải làm trong bao nhiêu ngày để xong công việc?
Câu 14: Có hai loại dung dịch chứa cùng một thứ axit, loại I chứa 30% axit, loại II chứa 5% axit. Muốn có 50 lít dung dịch chứa 10% axit thì cần phải trộn lẫn bao nhiêu lít dung dịch mỗi loại?
Câu 15: Tổng chữ số hàng đơn vị và hàng trăm của một số tự nhiên có ba chữ số là 16. Nếu các chữ số đã cho theo thứ tự ngược lại thì được một số nhỏ hơn số đó 198 đơn vị. Biết số đã cho chia hết cho 9. Tìm số đó.
Câu 16: Một người dự định đi từ A đến B cách nhau 120km bằng xe máy với vận tốc không đổi để đến B vào thời điểm định trước. Sau khi được 1 giờ người đó nghỉ 10 phút, do đó để đến B đúng thời điểm đã định, người đó phải tăng tốc thêm 6km/h so với vận tốc ban đầu trên quãng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu của người đó.

HƯỚNG DẪN
Câu 1:

Sau 5 năm, bà Giang rút được tổng số tiền là: 
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Suy ra số tiền lãi là: 
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Bà Giang dùng một nửa số tiền để đầu tư, nửa còn lại gửi vào ngân hàng.

Suy ra số tiền bà gửi tiếp vào ngân hàng là: 
[image: image240.wmf](
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Suy ra số tiền lãi là: 
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Vậy số tiền lãi bà Giang thu được sau 10 năm là: 
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Câu 2:

Vì tại C xe dừng hẳn nên thời gian t xe đi từ B đến C thỏa mãn 
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Do đó, quãng đường BC là: 
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Vậy quãng đường AB là 
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Câu 3:

Gọi số dãy ghế lúc đầu là x (dãy ghế) (
[image: image246.wmf]*
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Mỗi dãy ghế được xếp số chỗ ngồi là 
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Nếu bớt đi 2 dãy ghế thì còn 
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 (dãy ghế), mỗi dãy được xếp chỗ ngồi là 
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Theo giả thiết, ta có phương trình: 
[image: image250.wmf]8080

2

2

xx

-=

-

.

Ta có: 
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Suy ra 
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 (nhận), 
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 (loại).

Vậy số dãy ghế lúc đầu là 10 dãy.

Mỗi dãy ghế được xếp số chỗ ngồi là 
[image: image257.wmf]80

8

10

=

 chỗ ngồi.

Câu 4:

Gọi thời gian mà vòi thứ nhất chảy riêng đầy bể là x (giờ). Điều kiện: 
[image: image258.wmf]0

x

>

.
Khi đó thời gian vòi thứ hai chảy riêng đầy bể là 
[image: image259.wmf]4

x

+

 (giờ).

Trong 1 giờ:

+ Vòi thứ nhất chảy được 
[image: image260.wmf]1

x

 bể.

+ Vòi thứ hai chảy được 
[image: image261.wmf]1

4

x

+

 bể.

+ Vòi thứ ba chảy được 
[image: image262.wmf]1

6

 bể (vì vòi thứ ba chảy riêng 6 giờ cạn bể).

+ Cả ba vòi cùng chảy được 
[image: image263.wmf]1

24

 bể.

Vì cả ba vòi cùng chảy thì sau 24 giờ đầy bể nên ta có phương trình:


[image: image264.wmf]2
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Vậy chỉ dùng vòi thứ nhất thì sau 8 giờ bể đầy nước.

Câu 5:

Gọi vận tốc của tàu khi nước yên lặng là x (km/h). Điều kiện 
[image: image265.wmf]2

x

>

.
Tàu đi xuôi dòng với vận tốc 
[image: image266.wmf]2

x

+

 (km/h) và ngược dòng với vận tốc 
[image: image267.wmf]2
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 (km/h).

Thời gian tàu chạy xuôi dòng là: 
[image: image268.wmf]48
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 (giờ)

Thời gian tàu chạy ngược dòng là: 
[image: image269.wmf]60
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 (giờ)

Theo giả thiết đề bài, ta có phương trình: 


[image: image270.wmf](
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Ta có: 
[image: image274.wmf]1
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 (chọn), 
[image: image275.wmf]2
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 (loại).

Vậy vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng là 22km/h.

Câu 6:

Gọi chiều rộng của thửa ruộng là x (m), chiều dài của thửa ruộng là y (m).
Điều kiện 
[image: image276.wmf]0

yx

>>

.

Vì thửa ruộng có chu vi là 70m nên ta có: 
[image: image277.wmf](
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Khi giảm chiều rộng đi 3m và tăng chiều dài 5m thì diện tích thửa ruộng không thay đổi nên ta có:


[image: image278.wmf](
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image279.wmf](
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Giải hệ phương trình trên ta được: 
[image: image280.wmf]15,20
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy chiều dài của thửa ruộng là 20m, chiều rộng của thửa ruộng là 15m. 

Câu 7:

Gọi khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đốt đến 4 giờ chiều là x (
[image: image281.wmf]0

x

>

).
Phần còn lại của cây nến thứ nhất sau x giờ là: 
[image: image282.wmf]1

3

x
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.

Phần còn lại của cây nến thứ hai sau x giờ là: 
[image: image283.wmf]1
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Ta có phương trình: 
[image: image284.wmf]1212,4

43

xx

x

æö

-=-Û=

ç÷

èø

 giờ.

Vậy cần đốt hai cây nến lúc 1 giờ 36 phút.

Câu 8:

Đổi 4 giờ 48 phút = 
[image: image285.wmf]24

5

 giờ.
Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là x (
[image: image286.wmf]0

x

>

, x tính bằng giờ)
Thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là y (
[image: image287.wmf]0

y

>

, y tính bằng giờ).

Một giờ vòi thứ nhất chảy được 
[image: image288.wmf]1

x

 bể, một giờ vòi thứ hai chảy được 
[image: image289.wmf]1

y

 bể.

Suy ra một giờ hai vòi cùng chảy được: 
[image: image290.wmf]11
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Hai vòi cùng chảy đầy bể trong 4 giờ 48 phút nên một giờ hai vòi chảy được: 
[image: image291.wmf]245

1:

524
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 (bể).

Vì ban đầu chỉ mở vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ, sau đó tắt đi và mở vòi thứ hai trong 4 giờ thì được 
[image: image292.wmf]3
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 bể nước nên ta có 
[image: image293.wmf]343

4

xy

+=

.

Ta có hệ phương trình: 
[image: image294.wmf]115
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Giải hệ phương trình ta được 
[image: image295.wmf]12,8
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 thỏa mãn điều kiện đề bài.

Vậy vòi thứ nhất chảy một mình trong 12 giờ thì đầy bể, vòi thứ hai chảy một mình trong 8 giờ thì đầy bể. 

Câu 9:

a) Dễ thấy tổng chi phí vốn cố định và vốn sản xuất ra x chiếc xe lăn (đơn vị tính triệu đồng) sẽ là:

[image: image296.wmf]5002,5
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Hàm số biểu diễn số tiền thu được khi bán ra x chiếc xe lăn là: 
[image: image297.wmf]3
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.

b) Để số tiền bán được và số vốn đầu tư ban đầu bằng nhau, ta có phương trình:



[image: image298.wmf]5002,530,55001000
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Vậy công ty A phải bán 1000 chiếc xe lăn mới thu hồi được vốn ban đầu.

Câu 10:

Gọi số em ở “Mái ấm tình thương X” ban đầu là a (em) và giá tiền của mỗi gói quà là b (đồng). Điều kiện 
[image: image299.wmf]*

;0

ab
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.
Sau 3 tháng, số em ở “Mái ấm tình thương X” là 
[image: image300.wmf]9
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+

 (em) và giá tiền của mỗi gói quà là 
[image: image301.wmf](

)

15%

b
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 (đồng).
Số tiền mà các bạn lớp 9T quyên góp được trong 3 tháng là: 
[image: image302.wmf]30.70000.36300000
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 (đồng).

Theo đề bài ta có: 
[image: image303.wmf](
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Giải hệ phương trình trên ta được: 
[image: image304.wmf]3,700000
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy số em ở “Mái ấm tình thương X” nhận được quà là 12 em.

Câu 11:

Gọi độ dài cạnh AB là x (m), độ dài cạnh AC là y (m), độ dài cạnh BC là z (m).
Điều kiện 
[image: image305.wmf]0;0
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.

Theo đề bài ra ta có: 
[image: image306.wmf]222
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Trong tam giác ABC vuông tại A ta có: 
[image: image307.wmf]222

xyz
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 (định lí Py-ta-go)

Giải hệ phương trình trên ta được 
[image: image308.wmf]4,3,5

xyz

===

 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy độ dài ba cạnh AB, AC và BC của tam giác lần lượt là 4m, 3m và 5m.

Câu 12:

Gọi vận tốc của xe máy khi đi từ A đến B là x (km/h), (
[image: image309.wmf]0

x

>

);
Vận tốc của xe khi đi từ B trở về A là 
[image: image310.wmf]9

x
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 (km/h).

Theo đề bài ra ta có: 
[image: image311.wmf]90901
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[image: image313.wmf](
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[image: image314.wmf]2
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[image: image315.wmf]36
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy vận tốc của xe máy khi đi từ A đến B là 36 km/h.

Câu 13:

Gọi x là thời gian người thợ thứ nhất nếu làm một mình sẽ hoàn thành xong công việc (x tính bằng giờ, 
[image: image316.wmf]6

x

>

).
Gọi y là thời gian người thợ thứ hai nếu làm một mình sẽ hoàn thành xong công việc (y tính bằng giờ, 
[image: image317.wmf]6

y

>

).

Trong một ngày, người thứ nhất làm được 
[image: image318.wmf]1

x

 công việc.

Trong một ngày, người thứ hai làm được 
[image: image319.wmf]1

y

 công việc.

Theo bài ra ta có hệ phương trình: 
[image: image320.wmf]66
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Giải hệ phương trình ta có: 
[image: image321.wmf]18,9
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy nếu làm riêng, người thứ nhất hoàn thành công việc trong 18 ngày, người thứ hai hoàn thành công việc trong 9 ngày.

Câu 14:

Gọi số lít dung dịch loại I là x (
[image: image322.wmf]050

x

<<

) thì số lít dung dịch loại II là 
[image: image323.wmf]50
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 (lít)
Lượng axit chứa trong dung dịch loại I, loại II và trong hỗn hợp lần lượt là 
[image: image324.wmf]3
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[image: image325.wmf](
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[image: image326.wmf]10%.50
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Ta có phương trình: 
[image: image327.wmf](
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Giải phương trình trên ta được: 
[image: image328.wmf]10

x
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 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy muốn có 50 lít dung dịch chứa 10% axit thì cần phải trộn lẫn 10 lít dung dịch loại I với 40 lít dung dịch loại II.

Câu 15:

Gọi số tự nhiên cần tìm là 
[image: image329.wmf](
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Theo bài ra ta có: 
[image: image330.wmf](
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Mà số đã cho chia hết cho 9 nên 
[image: image331.wmf](
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 nên 
[image: image332.wmf]2
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Vậy số cần tìm là 927.

Câu 16:

Gọi vận tốc ban đầu của người đó là x (
[image: image333.wmf]0

x

>

).
Thời gian dự định đi từ A đến B là: 
[image: image334.wmf]120

x

 (giờ).

Quãng đường đi 1 giờ đầu: x (km).

Vận tốc đi quãng đường còn lại là: 
[image: image335.wmf]6

x

+

 (km/h).

Quãng đường còn lại: 
[image: image336.wmf]120

x
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 (km).

Thời gian đi hết quãng đường còn lại là: 
[image: image337.wmf]120

6
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 (giờ).

Vì sau khi đi được 1 giờ người đó nghỉ 10 phút (
[image: image338.wmf]1
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 giờ) rồi đến B đúng thời điểm đã định nên ta có phương trình: 
[image: image339.wmf]2
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Vậy vận tốc ban đầu là 48 (km/h).
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